KỸ THUẬT NUÔI BÒ THỊT
Chăn nuôi bò thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xoá đói giảm nghèo cho nhiều hộ nông dân. Ngoài ra, chăn nuôi bò thịt có một số lợi ích như: 
- Cung cấp nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng.
- Cung cấp nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao cho con người.
- Cung cấp một số nguyên liệu cho các ngành công nghiệp như: sừng, da, mỡ…
- Tận dụng các phụ phế phẩm công, nông nghiệp như: rơm, thân cây bắp, hèm bia, vỏ khóm, ngọn và lá mía…

- Chăn nuôi bò góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

- Tạo ra đàn bò cái lai có tầm vóc, khối lượng và khả năng sản xuất cao hơn hẳn bò vàng Việt Nam như: khi trưởng thành trọng lượng bò lai cao hơn bò nội từ 50 - 70kg/con. Khả năng cho sữa cao gấp đôi.

- Từ đàn bò cái đã được cải tiến này tiếp tục dùng các bò đực cao sản chuyên thịt, chuyên sữa hay chuyên dụng thịt sữa lai tiếp để tạo ra đàn bò thịt, sữa cho Việt Nam sau này.
I. MỘT SỐ GIỐNG BÒ
1. Bò vàng Việt Nam

Bò vàng Việt Nam có tầm vóc nhỏ và năng suất thấp, khả năng cày kéo kém và chỉ đủ sữa cho con bú. Khi trưởng thành bò cái nặng trung bình 180 kg và bò đực nặng 250kg, tỷ lệ thịt xẻ thấp, khoảng 38 – 42%.


[image: image23.jpg]



                                        Hình 1: Bò vàng Việt Nam
2. Nhóm bò Zebu.

a. Bò Red Sindhi (Bò Sind).
Có nguồn gốc từ Ấn Độ, đã được nhập vào Việt Nam từ lâu. Bò  Sind có màu lông nổi bật là màu đỏ cánh dán, tai to và sụp, con đực có u và vai nổi cao, trán gồ, yếm thõng. Bò cái trưởng thành nặng 350 - 400kg, bò đực nặng 500 - 550kg, sản lượng sữa đạt 1.200 – 1.500 lít/chu kì.
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                             Hình 2: Bò Red Sindhi 
b. Bò Sahiwal.
Có nguồn gốc từ Ấn Độ, hiện nay đã được phân bố nhiều trên thế giới như: Úc, Tân Tây Lan…

Bò Sahiwal có màu lông vàng nhạt, con đực có màu lông đậm hơn và pha màu đen, u và yếm phát triển, trán gồ, tai to vừa phải, sừng cong mọc hướng lên trên. Lúc trưởng thành bò cái và bò đực nặng tương đương với bò Sind, sản lượng sữa 1.600 – 1.700 lít/chu kì.

c. Bò Brahman.
Có nguồn gốc từ Ấn Độ  nhưng được Mỹ nuôi thuần thành giống bò nhiệt đới. Bò này có hai dòng: Màu lông vàng tới đỏ và màu lông vàng tới trắng, u và yếm phát triển,  tai dài. Lúc trưởng thành con cái nặmg trung bình 600kg, con đực nặng 700kg.
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                               Hình 3:  Bò Brahman 

d. Bò Ongole.
Có nguồn gốc từ Ấn Độ và được Pháp nhập vào Việt Nam cùng một lúc với bò Sind. Bò Ongole có màu lông trắng xám, u và yếm phát triển, bò này cao hơn bò Sind nhưng phần thân sau lép hơn. Lúc trưởng thành bò cái nặng 400 – 450kg, bò đực nặng 500 – 600kg.

Bò Redsinhi, Sahiwal, Brahman và bò Ongole đều chịu đựng tốt với khí hậu nóng và điều kiện nuôi kham khổ, tận dụng tốt đồng cỏ nhiệt đới và các loại phụ phế phẩm nông nghiệp. Bốn giống này người ta gọi là nhóm bò Zebu và được dùng để cải tạo bò vàng Việt Nam.

3. Nhóm bò chuyên thịt.

a. Bò Limuosin.

Là giống bò chuyên dụng thịt của Pháp, có lông màu đỏ thẫm. Bò đực nặng 1 - 1,3 tấn, bò cái 650 - 850kg.
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                         Hình 4: Bò Limuosin 

b. Bò Charolais.
Có sắc lông trắng ánh kem. Khi trưởng thành bò đực có khối lượng 1000 - 1400kg, bò cái 700 - 900kg. Bò có kết cấu ngoài hình phát triển cân đối, thân rộng, mình dày, mông không dốc, đùi phát triển, 12 tháng bê đực đạt 450 - 540kg, bê cái đạt 380kg. Ở giai đoạn 6 - 12 tháng tuổi, bê có thể tăng trọng 1.450 - 1.550g/ngày. Giết thịt bê đực lúc 14 - 16 tháng tuổi tỷ lệ thịt xẻ đạt 65 - 69%. Bò Charolais được nuôi ở nhiều nước. Việt Nam đã nhập tinh đông lạnh của giống bò Charolais và đã cho lai với bò cái Lai Sind để tạo bò lai hướng thịt. Bước đầu đạt kết quả tốt.
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                                    Hình 5: Bò Charolais 


c. Bò Blanc Blue Belgium (viết tắt là BBB)
Bò Blanc Blue Belgium (viết tắt là BBB) là giống bò chuyên thịt nổi tiếng của Bỉ. Bò có màu lông trắng, xanh lốm đốm hoặc trắng lốm đốm và cơ bắp rất phát triển. Bê BBB sơ sinh có khối lượng 45,5 kg. Bê 6-12 tháng tăng trọng bình quân 1.300gam/ngày. Khi 1 năm tuổi, bê đực nặng 470-490kg; bê cái 380-400 kg. Ở tuổi giết thịt, bê đực 14-16 tháng có tỷ lệ thịt xẻ 66%.
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Hình 6: Bò Blanc Blue Belgium (B.B.B)
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Bê F1 (BBB x lai Sind) tăng trọng và chất lượng thịt tốt hơn hẳn so với các loại bê lai khác, như: khối lượng sơ sinh 28-30kg, tăng trọng nhanh: bê 12 tháng tuổi nặng 300-360kg; bê 18 tháng nặng 420-450 kg, tỷ lệ thịt xẻ 59-61%; tỷ lệ thịt tinh khoảng 51%, chất lượng thịt tốt, thịt thơm ngon, dinh dưỡng cao và đem lại hiệu quả kinh tế tốt cho người chăn nuôi    
Hình 7: Bê lai F1 (bò BBB x bò Lai-sind)
3. Phương pháp cải tạo bò vàng Việt Nam.
[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


                       Bò đực giống Zê bu                     Bò cái vàng Việt Nam
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    Bò đực siêu thịt                     Bò cái lai Zê bu                Bò đực giống Zê bu

              Bò lai hướng thịt                 Bò lai có máu Zê bu cao

Thường dùng con đực giống nhóm Zebu lai với bò cái Việt Nam (bò vàng). Bê lai có trọng lượng sơ sinh và tốc độ tăng trưởng nhanh hơn bê vàng Việt Nam. Khi trưởng thành bò lai đạt 240 - 250kg/con cái, 300 – 350kg/con đực. Bò lai có tỷ lệ máu ngoại càng cao thì ngoại hình, tầm vóc càng lớn, khả năng cho thịt, sức kéo và khả năng cho sữa sẽ cao hơn. Do đó luôn có xu hướng lai thêm máu bò Zebu vào đàn bò nền địa phương (còn gọi là bò Zebu hóa).
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                                              Hình 8: Bò lai Sind
II. CHUỒNG TRẠI
Chuồng trại cần thiết để che mưa, che nắng cho bò, đảm bảo dễ làm vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường.
Nền chuồng cao 30cm, có độ dốc 2 - 3%, hướng về rãnh thoát nước, nền chuồng tráng xi măng nhưng không tô trơn láng. Mái chuồng lợp tôn hoặc fibro xi măng, tranh , lá … vách chuồng có thể làm bằng sắt hoặc bằng gỗ cao từ 1 – 1,5m. Diện tích nuôi mỗi con từ 3 – 4 m2, nên bố trí máng ăn và máng uống đầy đủ.
III. THỨC ĂN
1. Các loại thức ăn: 

- Thức ăn thô: cỏ, rơm rạ ; thân cây bắp, đậu ; lá mía...

- Thức ăn củ quả: khoai lang, khoai mì (sắn), khoai sọ, bí đỏ...

- Thức ăn tinh: là hỗn hợp được pha trộn từ nhiều loại nguyên liệu như: Cám, bắp xay, khô dầu, bột cá ....

- Thức ăn bổ sung: đá liếm, bánh dinh dưỡng.

Bò có khả năng tiêu hóa nhiều thức ăn thô xanh, mỗi ngày một con bò có thể ăn một lượng rau cỏ xanh bằng 1/10 trọng lượng cơ thể. Ví dụ: 1 con bò nặng 300 kg, có thể ăn hết 30 kg cỏ/ngày.

Do hàm lượng dinh dưỡng trong thức ăn thô xanh ít nên muốn vỗ béo cho bò thì phải bổ sung thêm thức ăn tinh. Một con bò chỉ nên bổ sung tối đa từ 1 - 2 % thức ăn tinh so với trọng lượng cơ thể.
2. Một số phương pháp chế biến thức ăn cho bò.
a. Rơm ủ urê.
- 1 tấn rơm cần: 40 kg ure (4 %), 1.000 lít nước (nước/rơm = 0,7-1/1).
- Chuẩn bị bọc ni lon hoặc hố ủ.
- Cách ủ: khuấy đều ure vào nước, trải 1 lớp rơm khoảng 20 cm, tưới đều nước ure & cứ 2-3 lớp nén chặt một lần. Tiếp tục làm như vậy cho đến khi hết rơm.

- Phủ kín hố ủ bằng ni lon.

Khoảng 1 tuần thì lấy rơm cho bò ăn được, rơm phải vàng, mềm, không mốc, đen và có mùi khai.

b. Ủ chua thức ăn xanh.

- Nguyên liệu: Có thể ủ cỏ xanh tự nhiên, cỏ trồng (cỏ voi, cỏ sả...), thân bắp tươi ... có thể ủ nhiều loại nguyên liệu với nhau.

- Chuẩn bị nguyên liệu ủ: Chọn ngày nắng ráo để phơi nguyên liệu ủ hơi héo (độ ẩm thích hợp nhất để ủ là 65 - 70%). Sau đó cắt nguyên liệu thành từng đoạn nhỏ dài khoảng 2 - 3cm, rồi trộn với phụ gia: 0,5% muối và 5% rỉ mật đường (so với trọng lượng nguyên liệu ủ).

- Cho nguyên liệu vào túi ủ: Túi ủ có thể là túi nilon loại thường (chứa được 25 - 30kg nguyên liệu), có thể sử dụng bịch làm biogaz cắt thành từng túi nhỏ chứa được trên dưới 100kg. Cho nguyên liệu đã chuẩn bị trên vào túi ủ, dùng máy hút hết không khí và nén chặt, cột chặt miệng túi bằng dây thun. Bảo quản túi không cho tiếp xúc với ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, kê túi ủ cách mặt đất 20cm.
- Sử dụng cho bò ăn: Có thể cho bò ăn sau khi ủ 4 - 6 tuần, mỗi con bò có thể sử dụng 10 - 15kg/con/ngày (khoảng 30% khẩu phần), lấy thức ăn từng phần một trong túi ủ ra rồi cột chặt ngay để bảo quản phần còn lại trong túi, phần thức ăn đã lấy ra không nên để quá 24 giờ. Có thể bảo quản thức ăn trong túi ủ được khoảng 1 năm. Nhưng tốt nhất cho bò ăn thức ăn ủ trước 9 tháng.

c. Làm bánh dinh dưỡng

Bánh dinh dưỡng là thức ăn bổ sung dinh dưỡng như đạm phi protein, năng lượng, khoáng đa, vi lượng cho gia súc nhai lại.

Bảng 1: Một số công thức chế biến tảng urê - rỉ mật (bánh dinh dưỡng).
	Thành phần
	Công thức I (%)
	Công thức II (%)
	Công thức III (%)

	Rỉ mật
	40
	40
	29

	Ure
	10
	10
	10

	Vôi bột
	3
	0
	7

	Xi măng
	5
	8
	2

	Muối
	5
	5
	5

	Cám gạo
	10
	10
	21

	Bột sắn
	0
	0
	25

	Chất độn (rơm, bã mía)
	27
	27
	0

	Premix khoáng
	0
	0
	1


Cách làm
- Trộn đều urê, muối và rỉ mật, sau đó mới trộn các nguyên liệu khác.

- Bổ sung 0,2 lít nước /1kg nguyên liệu và trộn ủ thành đống để 30 - 40 phút, rồi đóng bánh (khuôn). Để 5 - 7 ngày, bánh cứng mới đặt vào máng khô ráo được 1- 3 tháng.
- Lượng cho ăn: 0,4 - 0,8 kg/ngày/con.

- Lưu ý: Không được hòa bánh dinh dưỡng vào nước cho bò uống vì dễ gây ngộ độc.

3. Phương pháp chế biến cho bò ăn.

Bò là loài vật nhai lại, sự tiêu hóa chủ yếu nhờ vào hệ vi sinh vật dạ cỏ, khi bò ăn thức ăn thô xanh, độ pH dạ cỏ tăng lên; ngược lại, khi cho ăn thức ăn tinh thì độ pH sẽ giảm xuống. Sự lên xuống của pH ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của hệ vi sinh vật dạ cỏ đồng nghĩa với việc giảm khả năng tiêu hóa thức ăn. Để khắc phục điều này chúng ta nên sử dụng khẩu phần ăn trộn sẵn cho bò tức là dùng thức ăn thô xanh đã cắt thành đoạn, trộn với thức ăn tinh và cho bò ăn trong ngày (nên trộn 2 lần/ngày).
Bảng 2: Phối trộn thức ăn cho bò

	Stt
	Thực liệu
	Tỷ lệ (%)

	1
	Cỏ tươi
	42,15

	2
	Rơm khô
	4,53

	3
	Cỏ Stylo
	13,58

	4
	Hèm bia
	28,01

	5
	Cám hỗn hợp
	11,03

	6
	U rê
	0,7

	Tổng cộng
	100


Nếu không có cỏ Stylo thì dùng các loại cỏ họ đậu hoặc dây đậu phộng tươi.

Dùng xẻng trộn đều cho đến khi thức ăn đồng nhất và có độ kết dính. Một ngày có thể trộn 2 lần để tránh sự lên men của thức ăn.
IV. PHỐI GIỐNG CHO BÒ

1. Động dục của bò cái

- Bò lên giống lần đầu lúc 16-18 tháng tuổi, thời gian động dục khoảng 18 - 36 giờ

- Chu kì động dục của bò trung bình là 21 ngày.

- Biểu hiện động dục: Bò kêu rống, kém ăn, nhớn nhác, hay nhảy lên lưmg con khác. Khi mê đực thì để yên cho con khác nhảy lên lưng nó. Âm hộ sưng, mép trong âm đạo có màu đỏ, chảy nước nhờn từ loãng đến đặc dần (dân gian quen gọi là nhựa chuối), khi quan sát từ xa thấy vùng mông xung quanh âm hộ ướt hoặc bóng lên, cuối giai đoạn động dục thì nước nhờn keo đặc, âm hộ giảm sưng và bò tỏ ra trầm tĩnh hơn.
2. Thời điểm phối giống thích hợp

Phối giống cho bò khi thấy mặt trong âm đạo chuyển màu đỏ sậm, nước nhờn keo đặc và dính.

3. Phối giống.
- Phải phối kép cho bò, phối lần hai cách lần một từ 10 - 12 giờ 
- Có hai phương pháp phối giống.
a. Nhảy trực tiếp.
Phối giống trực tiếp là dùng bò đực nhảy khi bò cái động dục, phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, áp dụng được ở những nơi hẻo lánh, miền núi, giao thông khó khăn. Tuy nhiên phối giống trực tiếp có nhược điểm là ít chọn được giống tốt vì bò đực chủ yếu là con lai, phải dắt bò đi xa và dễ bị lây bệnh qua đường sinh dục.

b. Thụ tinh nhân tạo.

Là dùng tinh trùng khai thác từ bò đực giống, được chế biến thành tinh đông lạnh rồi phối cho bò cái động dục. Phương pháp này đòi hỏi người phối giống phải có trình độ nhưng nó khắc phục được các nhược điểm của phương pháp phối giống trực tiếp.
V. MANG THAI VÀ ĐỠ ĐẺ CHO BÒ

1. Mang thai

Sau khi phối giống khoảng 21 ngày nếu thấy bò không động dục trở lại thì coi như bò đã đậu thai, thời gian mang thai trung bình của bò là 280 ngày (9 tháng 10 ngày).
Bò cái đang mang thai cần cho ăn uống đầy đủ, mỗi ngày cần được ăn 25 - 30kg thức ăn thô xanh, 20 - 30 gam muối,bổ sung 0,5-1 kg thức ăn tinh vào giai đoạn cuối của thai kỳ , đồng thời cho ăn thêm các thức ăn phụ khác.
Có thể khám thai bò vào tháng thứ 3 của thai kỳ để phát hiện trường hợp bò nang thai giả để có hướng xử lý
Bò sắp đến ngày đẻ thì không nên cho đi ăn xa, lên, xuống dốc…
Hình 9: Khám thai cho bò
2. Đỡ đẻ cho bò.
a. Biểu hiện sắp đẻ:
Bò bồn chồn, lo lắng, mất bình tĩnh, có biểu hiện làm ổ hay lấy chân gãi lên bụng, âm hộ nở to và có dịch nhầy chảy ra, tĩnh mạch vú căng, nếu vắt sữa sẽ thấy sữa đầu chảy ra, đuôi cong lên.
b. Chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ.
- Nước muối 10% hoặc thuốc tím 0,1%.
- Cồn sát trùng 900

- Kéo, chỉ cột.

- Khăn lau, rơm khô.

- Trước khi bò đẻ phải rửa sạch phần sau của bò như: mông, âm hộ, vú,...bằng nước muối hay thuốc tím đã chuẩn bị.

c. Đỡ đẻ cho bò.
- Tốt nhất cứ để cho bò đẻ tự nhiên.

- Nếu bò rặn đẻ và vỡ ối lâu (khoảng1g-1g 30 phút) mà chưa thấy thai thò ra ngoài thì phải kiểm tra thai.

- Tay người đỡ đẻ phải rửa sạch và sát trùng bằng cồn 900 .

- Trước hết kiểm tra xem thai thuận hay  nghịch, nếu nghịch thì phải xoay thai cho thuận, trong trường hợp đẻ khó phải mời cán bộ thú y can thiệp kịp thời. 
- Khi bê đã sinh ra, dùng khăn lau mũi, mồm, dùng khăn, rơm hoặc cỏ khô lau mình cho bê, buộc rốn cách cuống rốn 5 - 10 cm rồi cắt bỏ rốn cho bê, sát trùng cuống rốn cho bê bằng cồn Iod.
+ Một số hình ảnh thai thuận và nghịch ở bò
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Hình 10: Thai thuận
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                                    Hình 11: Thai nghịch

d. Chăm sóc bò mẹ sau khi đẻ.
Rửa sạch phần sau của bò: vú, âm hộ, mông, hai chân sau bằng thuốc tím hoặc nước muối. Sau khi đẻ, cho bò uống nước hòa cám, đường , một ít muối và ăn cỏ non. Nếu sau 12 giờ mà chưa ra nhau thì phải can thiệp để lấy nhau ra (Để giúp bò mau ra nhau nên cột một vật nhẹ khoảng 200 gam vào cuống nhau).

· 1-15 ngày đầu cho ăn tại chuồng

· 15-30 ngày chăn thả gần chuồng

· Trên 30 ngày chăn thả theo đàn

· Khẩu phần

+ Thức ăn xanh : 30 – 35 kg

+ Rơm , cỏ khô : 2-3 kg

+ Thức ăn tinh : 1-2 kg

+ Muối : 30-50 g

VI. CHĂM SÓC VÀ NUÔI DƯỠNG

1. Giai đoạn từ sơ sinh đến 6 tháng

- Sau khi đẻ bò được sát trùng cuống rốn để tránh nhiễm trùng, bê được đặt vào ổ rơm sạch sẽ, cho bê bú sửa đầu càng sớm càng tốt.


- Từ 3 tháng trở lên cho bê vận động và cho ăn theo bò mẹ, thời gian chăn thả tối thiểu từ 8 - 12 giờ/ngày, thức ăn thô xanh 5 - 10 kg/ngày, bổ sung thêm 0,2 - 0,3 kg thức ăn tinh/ngày.

2. Giai đoạn từ 6 đến 22 tháng.
- Cai sữa và tách bê khỏi bò mẹ lúc 6 tháng tuổi, thời gian chăn thả tối thiểu từ 8 - 12 giờ/ngày, thức ăn thô xanh 10 - 15 kg/ngày đồng thời cho ăn thêm các thức ăn tận dụng khác như rơm, ngọn mía, củ, quả...

- Buổi chiều bê ở bãi chăn về trước khi cho vào chuồng nên cho uống nước đầy đủ.

3. Giai đoạn vỗ béo từ 22 đến 24 tháng.
Nên vỗ béo bò trong khoảng 2 - 3 tháng trước khi bán, xổ giun sán trước khi vỗ béo (Ivermectin hoặc levamisol) cần cho bò ăn đầy đủ cỏ tốt, cho ăn thêm thức ăn tinh 0,5 – 1%/trọng lượng/con/ngày, chú ý cho bò uống nước đầy đủ.

4. Đối với bò đực và bò cái giống.
- Bò đực: Tuổi bắt đầu phối giống 24 - 26 tháng, sử dụng để phối giống tốt nhất 2 - 6 tuổi. sau mỗi lần phối giống cần bồi dưỡng cho bò bằng cỏ non, thức ăn tinh, trứng gà, giá đậu.
- Bò cái: Để nâng cao chất lượng đàn bò, chọn những bò cái có trọng lượng từ 250 - 300 kg trở lên, dùng tinh của các giống bò thịt cao sản như: Brahman, Hereford, Charolais, Limuosin…phối với bò cái.

VII. VỖ BÉO BÒ THỊT, BÒ LOẠI THẢI

Đối với bê đực từ 22 đến 24 tháng, bò loại thải như bò già mất khả năng sinh sản nên đưa vào nuôi vỗ béo từ 2-3 tháng. Nhằm làm cho bò tăng trọng nhanh trong thời gian ngắn, đạt tỉ lệ thịt xẻ cao, tăng hiệu quả kinh tế trongchăn nuôi.

Nên nuôi nhốt bò trong giai đoạn vỗ béo nhằm hạn chế tiêu tốn năng lượng khi bò vận động, diện tích 2-3m2/1con. Đảm bảo đủ nước sạch cho bò uống tự do trong giai đoạn vỗ béo.

Trước khi vỗ béo nên xổ giun, sán cho bò bằng một trong các loại thuốc sau Ivermectin, Tetramisole hoặc levamisol (liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất). Tiêm phòng đầy đủ các loại bệnh như Tụ huyết trùng, lở mồm long móng cho bò

Khẩu phần thức ăn cho bò vỗ béo ngoài thức ăn thô xanh như cỏ, rơm, bã mía…cần phải bổ sung thêm khẩu phần thức ăn tinh từ 1,5-4kg/con/ngày (tùy theo trọng lượng của bò). Có thể bổ sung sản phẩm Best chrom hữu cơ vừa có tác dụng kích thích tạo nạc, vừa có tác dụng kích thích tăng trọng cho bò, với liều dùng 1kg Best chrom/ 1 tấn thức ăn.
VIII. PHÒNG BỆNH

1. Vệ sinh chuồng trại.
- Chuồng trại luôn khô ráo và sạch sẽ .

- Định kỳ tiêu độc, sát trùng chuồng trại 
2. Vệ sinh ăn uống.
- Thức ăn cho bò phải sạch, không bị thối, chua, mốc…không có tạp chất: đinh, dây kẽm, cây độc…, không có mầm bệnh
- Nước uống phải đầy đủ, sạch, mát & không nhiễm khuẩn.
3. Vệ sinh thân thể bò.
- Thường xuyên tắm, chải sạch sẽ cho bò.

- Định kỳ tẩy nội ngoại ký sinh trùng 

+ Diệt ve :

· Dùng  Asuntol, Bayticol, Bivermetin.
+Tẩy giun sán 

· Giun tròn: dùng Levamisol, Mebendazon, Bivermetin.
· Sán lá gan: dùng Fasinex, Dovenix. 

4. Tiêm phòng. 
- Tụ huyết trùng, lở mồm long móng: Tiêm phòng bắt buộc 2 lần/năm.

IX. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP
1. Bệnh chướng hơi dạ cỏ.
      Nguyên nhân.
Do ăn nhiều thức ăn tinh, cỏ non đầu mùa mưa hoặc do ăn nhiều loại thức ăn  chua, mốc, thối, ...hoặc bị kế phát bởi một số bệnh truyền nhiễm như: bệnh tụ huyết trùng, bệnh lở mồm long móng…
      Triệu chứng. 

Bò biếng ăn không nhai lại, bụng căng lên do tích hơi, khó thở, nếu bị nặng bò không đứng được, nằm nghiêng bốn chân bơi bơi, bí đái, bí ỉa, miệng chảy nước dải, dãn đồng tử mắt.
      Điều trị.
Tuy theo mức độ nặng hay nhẹ mà sử dụng một trong các phương pháp sau:
- Cho bò đứng phần đầu cao hơn đuôi, dùng rơm hay muối rang bọc giẻ, chà xát mạnh lên hông trái, hai bên sườn và thực quản.
- Lấy 20 nhánh tỏi + 10 lá trầu không + 01 chén than củi giã nát pha với 1- 2 lít nước dưa cải chua cho bò uống.
- Cho uống 2 – 3 chai bia hoặc 1 lít dầu ăn.

- Uống 50 gam muối Bicarbonate natri hoặc Magiê sulphate pha với 2 - 3 lít nước ấm.
Trường hợp bị chướng hơi cấp tính, phải xử lý ngay bằng cách chọc trocar vào hõm hông trái.
Chú ý: Khi chọc bằng trocar phải cho hơi thoát ra từ từ, vì nếu hơi ra nhanh con vật sẽ chết vì sốc.
2. Bệnh lở mồm long móng. ( FMD )

Là 1 bệnh rất lây lan ở thú có móng chẽ với đặc điểm là có những mụn nước ở miệng và chân.
Căn bệnh

Là 1 virus thuộc giống Aphthovirus, họ Picornaviridae, có 7 type: O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3, ASIA1. Ở Việt Nam thường gặp type O, A, Asia1.
Cách lây lan 
· Bệnh lây lan rất mạnh, có thể đi xa 250 km qua gió

· Lây lan qua đường hô hấp & tiêu hoá bởi thức ăn, nước uống, dụng cụ, chất độn chuồng, tiếp xúc ….

Triệu chứng

· Ủ bệnh: 2-14 ngày

· Sốt: 40-41 0C

· Xuất hiện các mụn nước ở miệng, lưỡi, nướu răng, môi, vòng móng, núm vú …

· Chảy nhiều nước bọt

· Kém ăn, đi đứng khó khăn, lỡ mồm, long móng

Điều trị  

Không nên điều trị vì sẽ làm phát tán mầm bệnh và lây lan bệnh trên diện rộng

Phòng bệnh

Đây là bệnh bắt buộc phải công bố dịch

Vệ sinh chuồng trại, sát trùng, tiêu độc theo định kỳ

Dùng vaccin phòng bệnh Lỡ mồm long móng
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Hình 12: Biểu hiện bệnh FMD
3. Bệnh viêm tử cung.
      Nguyên nhân.
- Tử cung bị nhiễm trùng: do thao tác gieo tinh nhân tạo không đảm bảo kỹ thuật, nhiễm trùng trong hoặc sau khi đẻ, do sót nhau hay đẻ khó, vệ sinh chuồng trại không tốt. Do một số bệnh truyền nhiễm như: Bệnh sẩy thai, bệnh trùng roi…
      Triệu chứng.
- Bệnh nặng: Bò thường cong lưng rặn, sốt 40 - 410C, từ âm hộ chảy ra dịch lẫn mủ, khi bò nằm dịch chảy ra nhiều hơn. Khám qua trực tràng thấy sừng tử cung cong và cứng hơn bình thường, kích thích sừng tử cung và vuốt nhẹ thấy mủ chảy ra.
- Bệnh nhẹ: Bò ăn uống bình thường, khi động dục có niêm dịch chảy ra màu đục, lợn cợn mủ, gieo tinh nhiều lần nhưng không đậu thai.
      Điều trị.
- Thụt rửa tử cung bằng Rivanol 1%: 1- 2 lít hoặc dùng Lugol 1% bơm vào tử cung 100 - 200 ml.
- Dùng Syringer hút mủ ra, hút vài lần sẽ hết mủ, rửa lại bằng Lugol, bơm kháng sinh vào tử cung: Peniciline: 2.000.000UI, Streptomycine: 2g, nước cất: 100 ml.
4. Bệnh tụ huyết trùng trâu bò. 
      Nguyên nhân. 
Do vi khuẩn Pasteurella boviseptica gây ra, bệnh thường xảy ra vào lúc giao mùa.
      Triệu chứng.
- Bò mệt lả, bứt rứt, lười cử động, không nhai lại, sốt cao 40 - 420 C, niêm mạc mắt, mũi đỏ ửng, chảy nước mắt, nước mũi, nước dãi. 

- Ho khan, nước mũi chảy ra đặc, lẫn mủ, táo bón, sau đó tiêu chảy có máu,  con vật khó thở.
- Hạch hầu sưng to, thở khó, lưỡi lè ra ngoài miệng.

      Điều trị.

- Streptomycine: 10mg/kg thể trọng kết hợp Penicillin: 10.000UI/kg thể trọng. Tiêm ngày 2 lần.

- Tetramycine: 10-20mg/kg thể trọng. Tiêm ngày 1 lần kết hợp với thuốc trợ sức.

      Phòng bệnh.

- Vệ sinh chăm sóc bò tốt.

- Tiêm Vaccine tụ huyết trùng 2 lần/năm .
TÁC HẠI KHI SỬ DỤNG CHẤT CẤM TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Trong những năm gần đây, trên cả nước, việc sử dụng chất cấm, chất kích thích, kháng sinh trong chăn nuôi diễn biến khá phức tạp. Kết quả kiểm soát chất cấm trong TACN tại 6 tỉnh, thành trọng điểm trong năm 2014 gồm: Đồng Nai, TP Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, đã phát hiện nhiều mẫu dương tính với chất Salbutamol.

Theo quy định, Salbutamol, Clenbuterol và Ractopamine là 3 chất đứng đầu trong danh mục các chất kháng sinh, hóa chất bị cấm sử dụng trong chăn nuôi tại hầu hết các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, 3 chất này cũng chính thức bị cấm từ năm 2002 đến nay. Chất tạo nạc Salbutamol và Clenbuterol được trộn cùng cám làm thức ăn cho lợn và gà. Các chất này có tác dụng làm lợn tăng trọng nhanh, tiêu biến mỡ và tăng tỉ lệ thịt nạc. Người tiêu dùng ăn phải loại thịt có chứa chất này về lâu dài có thể sẽ mắc các bệnh, triệu chứng ảnh hưởng đến sức khỏe như tăng huyết áp, tim đập nhanh, buồn nôn, tác dụng xấu với phụ nữ mang thai, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư. 

Bên cạnh đó, vẫn tồn tại tình trạng sử dụng các loại kháng sinh như Sulfadimidine, Florfenicol... trong TACN gia súc, gia cầm vượt ngưỡng cho phép, giúp kích thích tăng trọng cho gia súc, hỗ trợ tiêu hóa và phòng bệnh. Tuy nhiên, việc sử dụng các kháng sinh này lại làm tăng nguy cơ lây lan, bùng nổ dịch bệnh cho đàn gia súc. Đồng thời, tồn dư kháng sinh sẽ ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng, dễ dẫn đến tình trạng ngộ độc kháng sinh, về lâu dài là tình trạng kháng thuốc.

Những người chăn nuôi cần nâng cao hơn nữa ý thức sản xuất ra những sản phẩm chăn nuôi sạch để tự nâng cao, bảo vệ thương hiệu sản phẩm chăn nuôi mình làm ra, việc này đồng nghĩa với bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng người tiêu dùng, người chăn nuôi cũng như đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển bền vững của ngành chăn nuôi nước nhà.

                                                                                          (Nguồn: Tổng hợp)

DANH MỤC

HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	Tên kháng sinh, hóa chất

	1
	Carbuterol

	2
	Cimaterol

	3
	Clenbuterol

	4
	Chloramphenicol

	5
	Diethylstilbestrol (DES)

	6
	Dimetridazole

	7
	Fenoterol

	8
	Furazolidon và các dẫn xuất nhóm Nitrofuran

	9
	Isoxuprin

	10
	Methyl-testosterone

	11
	Metronidazole

	12
	19 Nor-testosterone

	13
	Ractopamine

	14
	Salbutamol

	15
	Terbutaline

	16
	Stilbenes

	17
	Trenbolone

	18
	Zeranol

	19
	Melamine (Với hàm lượng Melamine trong thức ăn chăn nuôi lớn hơn 2,5 mg/kg)

	20
	Bacitracin Zn

	21
	Carbadox

	22
	Olaquidox


DANH MỤC
BỔ SUNG HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	Tên kháng sinh, hóa chất

	1
	Vat Yellow 1 (tên gọi khác: flavanthrone, flavanthrene, sandothrene); công thức phân tử: C28H12N2O2; danh pháp: benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione.

	2
	Vat Yellow 2 (tên gọi khác: Indanthrene); công thức phân tử: C28H14N2O2S2; danh pháp: 2,8-diphenylanthra[2,1-d:6,5-d']bisthiazole-6,12-dione.

	3
	Vat Yellow 3 (tên gọi khác: Mikethrene); công thức phân tử: C28H18N2O4; danh pháp: N,N'-1,5-Anthraquinonylenebisbenzamide.

	4
	Vat Yellow 4 (tên gọi khác: Dibenzochrysenedione, Dibenzpyrenequinone); công thức phân tử: C24H12O2; danh pháp: 7,14-Dibenzpyrenequinone.

	5
	Auramine (tên gọi khác: yellow pyoctanine; glauramine); công thức phân tử: C17H21N3; danh pháp: 4,4’-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylbenzenamine] và các dẫn xuất của Auramine.


